
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ÔN GHI CHÚ

1 3011170045 Tô Văn Cường 19/07/1992 Đắk Lắk TH1

2 3011170061 Đoàn Quốc Khánh 02/09/1999 Tp.Hồ Chí Minh TH1

3 3015030003 Nguyễn Thành La Vang 17/09/2004 TP. Hồ Chí Minh TH1

4 3015110009 Nguyễn Phát Đạt 16/01/2003 TP. Hồ Chí Minh TH1

5 3015110004 Nguyễn Hoàng Anh 19/01/2004 TP. Hồ Chí Minh TH1

6 3016070011 Đinh Công Phúc 26/02/2005 Tp.Hồ Chí Minh TH1

7 3016170008 Nguyễn Thái Dân An 14/11/2004 Tiền Giang TH1

8 3015040003 Nguyễn Minh Tú 09/10/2003 TP. Hồ Chí Minh TH1

9 3014090102 Phạm Trung Hiếu 15/03/1996 Tp.Hồ Chí Minh TH1

10 3013170042 Hoàng Như Chung 25/09/2002 Thanh Hóa TH1

11 3015110008 Phạm Hoàng Gia Thụy 04/03/2004 TP. Hồ Chí Minh TH1

12 3015170022 Lê Trần Hải Anh 04/03/2004 TP. Hồ Chí Minh TH1

13 2007120010 Hoàng Việt Anh 22/03/1994 Tp.Hồ Chí Minh TH1

14 3010090154 Nguyễn Vĩnh Phúc 09/10/1997 Tp.Hồ Chí Minh TH1

15 3015110002 Trần Văn Thế Vĩ 19/10/2004 Đắk Lắk TH1

16 3015110001 Lê Đỗ Khánh Tường 05/03/2004 Lâm Đồng TH1

17 3015110003 Nguyễn Thị Mộng Thiết 09/01/2004 Bình Định TH1

18 3015170019 Phạm Trung Mẫn 09/01/2004 Đồng Tháp TH1

19 3015040001 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/04/2003 Bến Tre TH1

20 3015030009 Đào Thị Mỹ Duyên 06/01/2004 Quảng Ngãi TH1

21 3015030002 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 18/04/1999 TP. Hồ Chí Minh TH1

22 3015030004 Trịnh Thị Tuyết 05/07/2002 Thanh Hóa TH1

23 3015070006 Nguyễn Đình Thiện 18/02/2003 Bình Thuận TH1

24 3015070010 Trần Văn Trọng 21/04/2004 Lâm Đồng TH1

25 3014090109 Phạm Hoài Xuân 10/01/2001 Tp.Hồ Chí Minh TH1

26 3014090111 Hồ Anh Trường 26/11/2002 Bến Tre TH1

27 3014030007 Nguyễn Anh Tấn 30/09/2000 Kon Tum TH1

28 3012040018 Trương Minh Cường 18/04/2000 Tp.Hồ Chí Minh TH1

29 3014090115 Trịnh Hoàng Yến Nhi 04/04/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH1

30 3014090103 Trần Thị Thu Hiền 29/10/2002 Quảng Nam TH1

31 3015040005 Huỳnh Mạnh Cường 03/01/2002 Khánh Hòa TH1

32 3014090110 Nguyễn Bích Phượng 08/05/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH1

33 3014090106 Lê Anh Tuấn 21/12/2000 Tp.Hồ Chí Minh TH1

34 3014090107 Phạm Thị Tuyết Mai 06/12/2001 Bến Tre TH1

35 3013070014 Nguyễn Tiến Dũng 08/11/2002 Long An TH1

36 3014090105 Bùi Ngọc Anh 15/01/2003 Đắk Lắk TH1
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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ÔN GHI CHÚ

37 3014170025 Bạc Cẩm Lộc 01/10/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH1

38 3015070009 Vũ Ngọc Thơm 31/03/2000 Nam Định TH1

39 3015070011 Võ Quốc Mạnh 07/05/1999 TP. Hồ Chí Minh TH1

40 3015040006 Đỗ Hồ Hoàng Long 16/11/2001 TP. Hồ Chí Minh TH1

41 3013170016 Nguyễn Võ Thành Đạt 24/08/2002 Khánh Hòa TH1

42 3014090114 Phan Thị Như Ý 22/06/2003 Đồng Tháp TH1

43 3014090101 Tạ Thị Như Ý 26/06/2003 Bình Định TH1

44 3014090116 Nguyễn Đan Thanh 03/09/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH1

45 3015110007 Mai Ngọc Thái 13/04/2000 Ninh Thuận TH1

46 3013040016 Bùi Minh Tuấn 17/05/2002 Đắk Lắk TH1
47 3015070003 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/09/2000 TP. Hồ Chí Minh TH1


